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	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tự nhận mức xếp loại
	Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền
	Lý do thay đổi mức xếp loại(nếu có)

	MN Ánh Sao

	1
	Nguyễn Thị Quyên
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại:Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	2
	Trần Thị Đình An
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) 
	Đạt SKKN loại A cấp trường gửi đi cấp Quận

	3
	Nguyễn Thị Bắc (1985)
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	Đạt SKKN loại A cấp trường gửi đi cấp Quận

	4
	Trần Thị Thanh Thuỷ
	Phó Hiệu trưởng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	[bookmark: _GoBack]Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	Đạt SKKN loại A cấp trường gửi đi cấp Quận

	5
	Đỗ Thị Huế
	TTCM - Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	6
	Ngô Thị Thúy
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	7
	Ngô Thị Ánh Tuyết
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	9
	Nguyễn Thị Bích Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	10
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	11
	Vũ Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	12
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	13
	Phạm Thu Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	14
	Nguyễn Thu Hà
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	15
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	16
	Nguyễn Thị Phương Liên
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 82
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	17
	Kiều Thị Lan Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	18
	Trương Thị Như Quỳnh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Có SKKN loại A cấp trường và được gửi lên Quận. Tuy nhiên Quản lý học sinh chưa tốt, chưa đảm bảo an toàn cho trẻ

	19
	Nguyễn Thị Bắc
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	20
	Ngô Thị Miền
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	Đạt SKKN loại A cấp trường gửi đi cấp Quận

	21
	Đinh Thị Tâm
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	22
	Nguyễn Thị Thanh Huế
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	23
	Nguyễn Thị Thành
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	24
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	Đạt SKKN loại A cấp trường gửi đi cấp Quận

	25
	Nguyễn Thị Hồng Khương
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	26
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	27
	Hoàng Trúc Quỳnh Anh
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	28
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	29
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Giáo viên mầm non
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	30
	Hoàng Thu Hiền
	Giáo viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	31
	Cao Thị Ngà
	Giáo viên
	Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C)
	Điểm đánh giá: 69
Kết quả xếp loại: Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C)
	Quản lý học sinh chưa tốt, chưa đảm bảo an toàn cho trẻ

	32
	Đỗ Thị Ánh Tuyết
	NV kế toán
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	33
	Nguyễn Thị Thảo
	NV văn thư
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	34
	Đặng Thị Thu Huyền
	NV Y tế
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	35
	Đỗ Thị Thuý Khanh
	Nhân viên Nuôi dưỡng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	36
	Phạm Thị Bích Diệp
	Nhân viên Nuôi dưỡng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	Tham gia Hội thi ngày hội dinh dưỡng cấp Quận


	37
	Bùi Quang Huy
	Nhân viên Nuôi dưỡng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	38
	Nguyễn Thị Cường
	Nhân viên Nuôi dưỡng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	Tham gia Hội thi ngày hội dinh dưỡng cấp Quận


	39
	Nguyễn Gia Trường
	Nhân viên Nuôi dưỡng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất của nhà trường

	40
	Nguyễn Thị Nga
	Nhân viên Nuôi dưỡng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	41
	Phạm Thị Huyền Trang
	Nhân viên Nuôi dưỡng
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	42
	Nguyễn Văn Phong
	Nhân viên Bảo vệ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	43
	Nguyễn Đình Nguyên
	Nhân viên Bảo vệ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)
	

	44
	Nguyễn Thị Hòa
	Giáo viên
	
	
	Nghỉ TS

	45
	Nguyễn Thị Trang
	Nhân viên Nuôi dưỡng
	
	 
	Nghỉ TS
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	(Đã ký)

Nguyễn Thị Quyên




